
STT MA TENBD TENHC DONVI HÃNG SX  GIAMUA 

1 KIM082 '4503902-10 SPINOCAN G27 X 3 1/2" SPINOCAN G27 X 3 1/2 Hộp/25 cái B.Braun             23,389.80 

2 ACT010 Actino gel (Etching) Actino gel (Etching) Ống/Lọ 5ml Prevest Denpro Limited             90,000.00 

3 AIR0001 Airway dùng một lần Airway dùng một lần Cái Xiamen Compower Medical Tech.Co., Ltd               4,830.00 

4 AIR0001 Airway dùng một lần Airway dùng một lần Cái Xiamen Compower Medical Tech.Co., Ltd               4,830.00 

5 ALF012 ALFASEPT CLEANSER PLUS ALFASEPT CLEANSER PLUS Chai Lavitec             60,000.00 

6 ALF009 ALFASEPT W SOLUTION ALFASEPT W SOLUTION Chai Lavitec             90,300.00 

7 ANI005 AniOS' Clean Excel D AniOS' Clean Excel D Chai/1L Laboratoires Anios           330,000.00 

8 ANI008 ANIOS R444 (1L) ANIOS R444 (1L) Chai/ 1 lít Laboratoires Anios        1,300,000.00 

10 ANI009 ANIOSPRAY SURF 29 (1L) ANIOSPRAY SURF 29 (1L) Lít Laboratoires Anios           279,000.00 

11 ANI006 ANIOSYME X3 (1L) ANIOSYME X3 (1L ) 12chai/thùng Laboratoires Anios           560,000.00 

12 ANT017 Anti-A (IgM) Anti-A (IgM) Lọ

Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) - 

Spectrum Diagnostics             78,960.00 

13 ANT019 Anti-AB (IgM) Anti-AB (IgM) Lọ

Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) - 

Spectrum Diagnostics             78,960.00 

14 ANT018 Anti-B (IgM) Anti-B (IgM) Lọ

Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) - 

Spectrum Diagnostics             78,960.00 

15 ANT020 Anti-D (IgM+IgG) Anti-D (IgM+IgG) Lọ

Egyptian Company for Biotechnology (S.A.E) - 

Spectrum Diagnostics           140,490.00 

16 AOK001 Áo khoác Áo khoác Cái Thời Thanh Bình             17,850.00 

17 AOK001 Áo khoác Áo khoác Cái Thời Thanh Bình             17,850.00 

18 ARO001 Aroma fine plus Aroma fine plus Gói GC Corporation           219,999.99 

21 ARS003 Arsenic Arsenic (Diệt Tủy) Lọ CS Tài           116,025.00 

22 ART0001 Articulating paper Articulating paper GC Corporation           280,000.00 

23 BON009 Băng bảo vệ mắt Băng bảo vệ mắt trẻ sơ sinh Cái Tâm Việt             51,840.00 

24 BAN0001

Băng bó bột 10cm x 2.7m - Gypsona S 4" 

(10cm x 2.7m)

Băng bó bột 10cm x 2.7m - Gypsona 

S 4" (10cm x 2.7m) Cuộn Essity Operation Goa Limited             29,000.00 

26 BAN067

Băng bó bột 15cm x 2.7m - Gypsona S 6" 

(15cm x 2.7m)

Băng bó bột 15cm x 2.7m - Gypsona 

S 6" (15cm x 2.7m) 24 cuộn/hộp BSN Medical             39,000.00 

28 BAN065

Băng bó bột 7.5cm x 2.7m - Gypsona S 3" 

(7.5cm x 2.7m)

Băng bó bột 7.5cm x 2.7m - Gypsona 

S 3" (7.5cm x 2.7m) 24 cuộn/hộp BSN Medical             23,000.00 

29 BAN001 Băng cá nhân ( Urgo Durable 2cm x 6cm) Urgo Durable 2cm x 6cm miếng Urgo Healthcare Products Co., Ltd.                   600.00 
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31 BAN068

Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt 

khuẩn bằng hơi nước

Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ 

tiệt khuẩn bằng hơi nước 24mm x 

gói/ 1 cuộn 20 

gói/ thùng 3M Canada Co.,           118,400.00 

32 BAN068

Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt 

khuẩn bằng hơi nước

Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ 

tiệt khuẩn bằng hơi nước 24mm x 

gói/ 1 cuộn 20 

gói/ thùng 3M Canada Co.,           118,400.00 

33 BAN031 Băng cuộn y tế 0.07m x 2.5m Băng cuộn y tế 0.07m x 2.5m Cuộn Bông Bạch Tuyết               1,890.00 

34 BAN012 Băng keo (Urgosyval - không hộp) Urgosyval 2.5cmx5m (Không hộp) Hộp/12 cuộn Urgo Healthcare Products Co., Ltd.             19,500.00 

36 BAN038 Băng keo cố định kim luồn 60mm x 90mm

Băng keo cố định kim luồn 60mm x 

90mm-Euromed Fiss Cannula 60mm Hộp/ 100 miếng Euromed               4,100.00 

37 DAN012

Băng phim trong 3M™ Tegaderm™ Frame 

Style 6cm x 7cm Dán mi Tegaderm Miếng 3M Company               5,400.00 

39 BAN0003

Băng xốp vết thương Therasorb Algi Plus 

Adhesive 14cmx14cm (Foam 10x10x0.5cm)

Băng xốp vết thương Therasorb Algi 

Plus Adhesive 14cmx14cm (Foam 

10x10x0.5cm) Wonbiogen Co., Ltd           104,000.00 

40 BAN0005

Băng xốp vết thương Therasorb Algi Plus 

Adhesive 7.5cmx7.5cm (Foam 5x5x0.2cm)

Băng xốp vết thương Therasorb Algi 

Plus Adhesive 7.5cmx7.5cm (Foam 

5x5x0.2cm) Miếng Wonbiogen Co., Ltd             54,800.00 

41 BAO019 Bao dây camera Bao dây camera nội soi Cái Thời Thanh Bình               6,825.00 

42 HOP001 Bình hủy kim nhỏ (hộp đựng vật sắc nhọn 1.5) Tương Lai             10,290.00 

43 BIN009 Bình làm ẩm - dùng cho máy thở INSPIRED

Bình làm ẩm - Dùng cho máy thở 

INSPIRED Cái Vincent Medical           350,000.00 

44 BIN004 Bộ dẫn lưu áp lực âm 250ml Bình dẫn lưu vết thương 250ml Bình Tương Lai             33,600.00 

45 BOD008 Bộ dây máy thở Hamilton-C3 Bộ dây máy thở Hamilton-C3 Cái Fisher&Paykel Healthcare                            -   

46 BOD004 Bộ dây thở có 02 bẫy nước người lớn - trẻ em

Bộ dây thở có 02 bẫy nước người 

lớn - trẻ em Bộ Besmed Health           136,500.00 

47 BOD014

Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực (INTRAFIX 

PRIMELINE)

Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực 

(INTRAFIX PRIMELINE) Sợi Công ty TNHH B. Braun Việt Nam             11,340.00 

48 BOD014

Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực (INTRAFIX 

PRIMELINE)

Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực 

(INTRAFIX PRIMELINE) Sợi Công ty TNHH B. Braun Việt Nam             11,340.00 

49 BOD009 Bộ dây truyền máu (SANGOFIX) Bộ dây truyền máu (SANGOFIX) Sợi B.Braun             23,900.00 

50 BOD0001 Bộ điều kinh Karman Bộ điều kinh Karman Bộ Cty TNHH Nhựa Y Tế Sài Gòn             62,475.00 

52 BOM097 Bộ Mask khí dung người lớn Bộ Mask khí dung người lớn Cái Ningbo Greatcare             18,900.00 

53 BOQ001 Bộ quần áo bảo hộ lấy mẫu chống dịch

Bộ quần áo bảo hộ lấy mẫu chống 

dịch Bộ VTYT Phòng Dịch                            -   

54 BOX004

Bộ xilanh 200ml dùng cho máy bơm cản quan 

hai nòng OptiVanage

Bộ xilanh 200ml dùng cho máy bơm 

cản quan hai nòng OptiVanage Bộ Shenzhen Antmed Co.,Ltd           525,000.00 

55 BOM093 Bơm cho ăn MPV 50ml Bơm cho ăn MPV 50ml Hộp/25 cái MPV               4,050.00 

56 BOM103 Bơm kim tiêm Insulin sử dụng một lần

Bơm kim tiêm Insulin sử dụng một 

lần Cái Zhejiang INI Medical Devices Co., Ltd                   728.00 

57 BOM077 Bơm tiêm 50ml cho ăn Bơm tiêm 50ml cho ăn Cái Mediplast               4,100.00 

58 BOM091 Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 20ml

Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 

20ml Hộp/50 cái MPV               1,755.00 
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60 BOM108 Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (10ml)

Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha 

(10ml) Cái Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd                   800.00 

61 BOM105 Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (1ml)

Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha 

(1ml) Cái Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd                   488.00 

62 BOM106 Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (3ml)

Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha 

(3ml) Cái Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd                   510.00 

63 BOM110 Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (50ml)

Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha 

(50ml) Cái Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd               3,200.00 

67 BOM107 Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha (5ml)

Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha 

(5ml) Cái Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd                   525.00 

68 BOM111

Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha cho ăn 

(50ml)

Bơm tiêm sử dụng một lần Banapha 

cho ăn (50ml) Cái Changzhou Jiafeng Medical Equipment Co., Ltd               3,000.00 

69 BON033 Bông hút nước y tế Kotton Care Bông hút nước y tế Kotton Care Bông Bạch Tuyết           135,702.00 

71 BON027 Bông y tế không thấm nước 1kg Bông gòn không thấm (1kg) Thùng/12 kg Bông Bạch Tuyết           136,500.00 

74 BAN022 Bột bó sợi Polyester 3" Băng bó bột sợi thủy tinh 3'' cuộn Tomato M&C Co., Ltd             47,860.01 

76 BAN023 Bột bó sợi Polyester 4'' Băng bó bột sợi Polyester 4" Tomato M&C Co., Ltd             61,050.00 

77 BAN024 Bột bó sợi Polyester 5''

Băng bó bột sợi thủy tinh Polyester 

5'' cuộn Tomato M&C Co., Ltd             72,000.00 

78 BAN024 Bột bó sợi Polyester 5''

Băng bó bột sợi thủy tinh Polyester 

5'' cuộn Tomato M&C Co., Ltd             64,820.00 

79 CA(001 Ca(OH)3 ( Ca(OH)2) Ca(OH)3 ( Ca(OH)2) Prevest Denpro Limited             90,000.00 

80 CAL0001 Calcigel Economy Pack Calcigel Economy Pack Hộp Prevest Denpro Limited           879,999.80 

81 CAM024 Camphenol (CMC - Sát trùng ống tủy) Camphenol (CMC - Sát trùng ống tủy) Lọ Prevest           220,000.20 

82 CAT008 Catheter động mạch Artline 18G hoặc 20G

Catheter động mạch Artline 18G 

hoặc 20G Bộ Biometrix Ltd 4 Kiryat Mada           356,790.00 

83 CER004

Certofix Duo HF ( Catheter tĩnh mạch trung 

tâm) B.Braun           540,750.00 

85 CHE009 Chêm gỗ Chêm gỗ Hộp/100 cái Tor VM               3,150.00 

86 CHI131

Chỉ Carelon (Nylon) số 0, kim tam giác dài 

30mm, M35E30

Chỉ Carelon (Nylon) số 0, kim tam 

giác 30mm, M35E30 Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             14,700.00 

96 CHI132

Chỉ Carelon (Nylon) số 0, kim tam giác, dài 

26mm, M35E26

Chỉ Carelon (Nylon) số 0, kim tam 

giác 26mm, M35E26 Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             14,700.00 

97 CHI103

Chỉ Carelon (Nylon) số 10/0, dài 30cm, 2 kim 

hình thang 6mm

Chỉ Carelon (Nylon) 10/0, dài 30cm, 

2 kim hình thang 6mm Tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT           126,000.00 

99 CHI106

Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, kim tam giác dài 

26mm, M30E26

Chỉ Carelon (Nylon 2/0), kim tam 

giác dài 26mm, M30E26 h/40 Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             13,440.00 

104 CHI095

Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, kim tam giác, dài 

20mm, M20E20

Chỉ Carelon (Nylon) 3/0, kim tam 

giác 20mm Hộp/24 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             13,440.00 

108 CHI100

Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, kim tam giác, dài 

18mm, M15E18

Chỉ Carelon (Nylon) 4/0, kim tam 

giác 18mm tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             14,490.00 

113 CHI085

chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, kim tròn, dài 26mm, 

S30A26

chỉ Caresilk (Silk) 2/0, kim tròn, 

26mm, S30A26 H/24 Tếp Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             14,490.00 
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114 CHI089

Chỉ Caresilk (Silk) số 3/0, kim tam giác, 

18mm, S20E18

Chỉ Caresilk (Silk)3/0, kim tam giác, 

18mm Hộp/24 hộp Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             17,640.00 

118 CHI127

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) 8/0, dài 30 cm, 

2 kim hình thang 6 mm, GT04HH06L30

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) 8/0, 

dài 30 cm, 2 kim hình thang 6 mm, 

GT04HH06L30 Hộp/36 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT           120,750.00 

119 CHI099

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 0, dài 90cm, 

kim tròn 40 mm

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 0, 

dài 90cm, kim tròn 40 mm tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             50,400.00 

121 CHI139

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 3/0, kim 

tròn, dài 26 mm, GT20A26

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 

3/0, kim tròn, dài 26 mm, GT20A26 Hộp/12 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             48,300.00 

126 CHI137

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 4/0, kim 

tròn, dài 20mm GT15A20

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 

4/0, kim tròn, dài 20mm GT15A20 hộp/12 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             50,400.00 

127 CHI062

Chỉ Caresorb (Polyglactin) số 2/0 kim tròn 

26mm

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 

2/0, kim tròn, dài 26mm, GT30A26 H/24 Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             48,090.00 

130 CHI087

Chỉ Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 2/0, 

dài 90cm, kim tròn đầu cắt, dài 36mm 

GTR30M36L90

Chỉ Caresorb Rapid (Polyglactin 910) 

2/0, 90cm, kim tròn đầu cắt, 36mm 

GTR30M36L90 Hộp/36 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             54,600.00 

135 CHI033 Chỉ Chromic (0/0) kim tròn 26 Chỉ tan chậm tự nhiên h/40 CTP             26,250.00 

136 CHI092 Chỉ nha khoa Chỉ nha khoa cuộn/ hộp Oral-B             84,000.00 

137 CHI018 Chỉ Nylon 6/0 kim tam giác h/40 CTP             27,825.00 

138 CHI018 Chỉ Nylon 6/0 kim tam giác h/40 CTP             33,600.00 

139 CHI027 Chỉ Nylon số 7/0 kim tam giác

Chỉ Carelon (Nylon) số 7/0, kim tam 

giác, dài 13 mm, M05E13 h/40 CTP             42,000.00 

142 CHI116 Chỉ Plain Catgut 2/0 kim tròn CTP             24,150.00 

143 CHI042 Chỉ Poly Propylene 4/0 kim tròn CTP             65,100.00 

144 CHI039 Chỉ Poly Propylene 7/0 CTP             89,250.00 

146 CHI032 Chỉ silk (0/0) không kim CTP             22,050.00 

147 CHI026 Chỉ silk 2/0 không kim CTP             16,800.00 

148 CHI021 Chỉ silk 3/0 không kim CTP               8,400.00 

151 CHI021 Chỉ silk 3/0 không kim CTP             16,800.00 

152 CHI118

Chỉ thép Caresteel khâu xương bánh chè 

(Patella Set) số 7, dài 60 cm, kim tam giác 120 

mm, ST90D120

Chỉ thép Caresteel khâu xương bánh 

chè (Patella Set) số 7, dài 60 cm, kim 

tam giác 120 mm, ST90D120 Hộp/12 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT           126,000.00 

155 CHI144

Chỉ thị sinh học 3M Attest™ Biological 

Indicators 6cm x 1cm

Chỉ thị sinh học 3M Attest™ 

Biological Indicators 6cm x 1cm Ống 3M Company             89,800.00 

157 CHI143

Chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt khuẩn 

STERRAD Velocity

Chỉ thị sinh học cho chu trình tiệt 

khuẩn STERRAD Velocity Ống Advanced Sterilization Products           175,000.00 

158 CHI124

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) 3/0, kim 

tròn 26 mm, C25A26

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) 

3/0, kim tròn 26 mm, C25A26 Hộp/24 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             24,990.00 

160 CHI125

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) 4/0, kim 

tròn 26 mm, C20A26

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) 

4/0, kim tròn 26 mm, C20A26 Hộp/24 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             23,940.00 
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161 CHI120

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, kim 

tròn 26 mm, C40A26

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 

0, kim tròn 26 mm, C40A26 Hộp/24 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             26,040.00 

167 CHI121

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, kim 

tròn dài 36 mm, C40A36

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 

0, kim tròn 36 mm, C40A36 Hộp/24 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             25,200.00 

168 CHI123

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, kim 

tròn dài 26 mm, C30A26

Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) 

2/0, kim tròn 26 mm, C30A26 Hộp/24 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             23,100.00 

171 CHI102

Chỉ Trustigut (Chromic Catgut) 0, kim tròn 

36mm

Chỉ Trustigut (Chromic Catgut) 0, kim 

tròn 36mm Tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             25,200.00 

172 CHI138

Chỉ Trustilene (Polypropylene) số 0, dài 75 

cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, PP35A30X

Chỉ Trustilene (Polypropylene) số 0, 

kim tròn, dài 30mm, PP35A30X Tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             54,600.00 

176 CHI140

Chỉ Trustilene (Polypropylene) số 2/0, dài 90 

cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm, 

PP30AA26L90X

Chỉ Trustilene (Polypropylene) số 

2/0, dài 90 cm, 2 kim tròn, dài 26 

mm, PP30AA26L90X Hộp/24 tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             75,600.00 

177 CHI133

Chỉ Trustilene (Polypropylene) số 7/0, dài 

60cm, 2 kim tròn, dài 10mm, PP05BB10L60

Chỉ Trustilene (Polypropylene) số 

7/0, dài 60cm, 2 kim tròn, dài 

10mm, PP05BB10L60 Tép Công Ty TNHH Chỉ Phẩu Thuật CPT             81,900.00 

178 CHO013 Chổi đánh bóng Chổi đánh bóng TPC               3,990.00 

179 CLI022 Clincare 2 Clincare 2 Chai OPODIS             54,000.00 

181 CLI007 Clip 300titan hộp/108 cái Ethicon (J&J)             36,120.00 

182 CLI018 Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ L Clip Polymer kẹp mạch máu cỡ L Cái Grena Ltd             91,250.00 

183 COB001 Cọ bôi keo Cọ bôi keo Hộp TPC             73,500.00 

184 CON010 Co nối con sâu VTTH             10,000.00 

187 COM043 Composite đặc (Solare) Composite đặc (Solare) Ống GC Corporation           420,000.00 

188 CON064 Cồn 70 độ Cồn 70 độ 10 lít/bình Khả Doanh             23,400.00 

195 CON046 Cone Guttaparcha Cone Gutta Diadent             88,200.00 

196 PAP001 Cone Paper point (Cone giấy các số) Paper point (Cone giấy các số) Diadent             88,200.00 

197 CON062 Cone phụ Cone phụ B Hộp Diedent           115,500.00 

198 DAI044 Đai Cenlulo

Ống/1000 

miếng Ehros        1,470,000.00 

199 DAI025 Đai cột sống cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na             94,500.00 

200 DAI0002 Đai cột sống lưng cao Đai cột sống lưng cao Kim Ngọc             94,500.00 

201 DAI027 Đài đánh bóng sứ Đài đánh bóng sứ TPC             44,100.00 

202 DAI0001 Đai Desault Đai Desault Cái Kim Ngọc             57,750.00 

203 DAI024 Đai Desaut (DV) Cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na             94,500.00 

204 DAI047 Đai kim loại Đai kim loại Gói Matrix Band             34,125.00 

205 DAI009 Đai xương đòn các cỡ Linh Hiếu             42,000.00 

206 LUO008 Dao bào da Lưỡi dao bào da cái FeaTher Safety Razar Co.           210,000.00 

207 DAO011 Dao mổ 15 độ Dao mổ mắt 15 độ Abbott Biologicals B.V             88,200.00 

208 DAO013 dao mổ mắt 15 độ A-15F dao mổ mắt 15 độ A-15F hộp/5 cái Kai medical             77,700.00 
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210 DAO0001 Dao mổ phaco 2.8mm SK28215 Dao mổ phaco 2.8mm SK28215 Cái Aurolab           100,000.00 

211 DAO0003 Dao mổ số 12 Cái Ribbel International Ltd                            -   

212 DAO0002 Dao phẫu thuật 15 độ SL15022 Dao phẫu thuật 15 độ SL15022 Cái Aurolab             60,000.00 

213 DAO035 Dao Thunderbeat, 9cm, Open Fine Jaw

Dao Thunderbeat, 9cm, Open Fine 

Jaw Gói/1 cái Aomori Olympus Co., Ltd     23,900,000.00 

215 DAU007 Dầu sả MTS             77,000.00 

216 DAU035 Dầu tay khoan Dầu tay khoan Chai NSK           470,400.00 

218 DAY0004 Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (Zebra)

Dây dẫn đường dùng trong niệu 

quản (Zebra) Cái Seplou        3,500,000.07 

219 DAY057 Dây đeo tay bệnh nhân các màu Sợi Tương Lai               4,400.00 

220 DAY085 Dây ga-rô Dây ga-rô Sợi Thời Thanh Bình               2,730.00 

221 DAY118

Dây hút đàm, dịch ComforSoft có van kiểm 

soát, các số 6 đến 16FG [14]

Dây hút đàm, dịch ComforSoft có 

van kiểm soát, các số 6 đến 16FG Gói/1 sợi Symphon               2,730.00 

222 DAY125 Dây hút dịch ECO sử dụng một lần Dây hút dịch ECO sử dụng một lần Cái Công ty CP Nhựa y tế Việt Nam               2,250.00 

223 DAY091 Dây hút dịch phẫu thuật 8mmx2mét Dây hút dịch phẫu thuật 8mmx2m Thời Thanh Bình             10,500.00 

224 DAY127 Dây nối bơm tiêm điện 140cm/0.9ml Dây nối bơm tiêm điện 140cm/0.9ml Sợi Công ty TNHH công nghệ y tế PERFECT Việt Nam               6,300.00 

225 DAY0001 Dây oxy 2 nhánh các cỡ (Người lớn) Dây oxy 2 nhánh các cỡ (Người lớn) Sợi Besmed Health Business Corp               7,770.00 

227 DAY0002 Dây oxy 2 nhánh các cỡ (Sơ sinh) Dây oxy 2 nhánh các cỡ (Sơ sinh) Sợi Besmed Health Business Corp               7,770.00 

228 DAY0003 Dây oxy 2 nhánh các cỡ (Trẻ em) Dây oxy 2 nhánh các cỡ (Trẻ em) Sợi Besmed Health Business Corp               7,770.00 

230 DAY110 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Sợi Besmed Health               7,770.00 

231 DAY089 Dây oxy 2 nhánh trẻ em Dây oxy 2 nhánh trẻ em Cái Changzhou Operson               5,486.00 

232 DAY017 Dây thông tiểu 3 nhánh Greetmed             27,300.00 

235 DEL003 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Que đè lưỡi gỗ TANAPHAR hộp/ 100 Tanaphar             29,400.00 

236 DIC027 Dịch nhầy phẫu thuật Clear Visc Dịch nhầy phẫu thuật Clear Visc Ống Wizcure Pharmaa Pvt Ltd           135,000.00 

237 DIC026 Dịch nhầy phẫu thuật Eye Visc PFS Dịch nhầy phẫu thuật Eye Visc PFS Ống Bio-Tech Vision Care Pvt.Ltd           149,000.00 

238 TAM021 Điện cực dán đo dẫn truyền Điện cực dán đo dẫn truyền Bịch Ambu             78,750.00 

240 DIE019 Điện cực điện tim (dán) Điện cực điện tim (dán) Shanghai Litu               1,154.00 

242 DIE018 Diệt tủy VN Diệt tủy VN Lọ Việt Nam           105,000.00 

243 DIN041 Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ 1 cây/ gói Jiangsu Jinlu        7,500,000.00 

244 DOL012 Dolo Endogel Economy Pack Dolo Endogel Economy Pack Ống Prevest Denpro Limited           219,999.99 

245 DUN055

Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp 

Longo.

Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương 

pháp Longo. Cái GOLDEN STAPLER SURGICAL CO., LTD        6,700,000.00 

247 DUN051 Dung dịch Acid Acetic 3% 500ml Dung dịch Acid Acetic 3% 500ml Chai Kim Yến             90,000.00 

248 DUN052 Dung dịch Lugol 5% 500ml Dung dịch Lugol 5% 500ml Chai Kim Yến           240,000.00 

250 DUN053

Dung dịch rửa vết thương Suporan (Hộp 1 

chai 190ml)

Dung dịch rửa vết thương Suporan 

(Hộp 1 chai 190ml) Hộp/ chai Công ty TNHH CZ Pharma             95,000.00 

251 DUN054

Dung dịch rửa vết thương Suporan (Hộp 1 

chai 500ml)

Dung dịch rửa vết thương Suporan 

(Hộp 1 chai 500ml) Hộp/ chai Công ty TNHH CZ Pharma           155,000.00 
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252 EUG002 Eugenol Eugenol Prevest Denpro Limited             90,000.00 

255 FUS001 Fusion Flo (Composite lỏng) Fusion Flo (Composite lỏng) Tuýp/ 2g Prevest Denpro Limited           220,000.00 

256 GAC031 Gạc băng mắt 5x7cm tiệt trùng Gạc băng mắt 5x7cm Miếng Bông Bạch Tuyết                   693.00 

258 GAC040 Gạc cầu sản khoa Ø40mm có dây tiệt trùng

Gạc cầu sản khoa 40*40cm có dây 

tiệt trùng Gói/2 viên Bông Bạch Tuyết               4,620.00 

262 GAC044 Gạc dẫn lưu 1 x 300cm x 4 lớp, tiệt trùng

Gạc dẫn lưu 1 * 300cm* 4 lớp tiệt 

trùng Gói/ 1 miếng Bông Bạch Tuyết               6,300.00 

263 GAC038 Gạc dẫn lưu 3x30x6 lớp CQ tiệt trùng Gạc dẫn lưu 3x30x6 lớp CQ tiệt trùng Gói/5 miếng Bông Bạch Tuyết               5,775.00 

264 GAC048 Gạc phẫu thuật 10x10cmx8 Lớp

Gạc phẫu thuật 10*10cm*8 Lớp 

không tiệt trùng Gói Bông Bạch Tuyết             67,200.00 

265 GAC007 Gạc phẫu thuật 10x10cmx8 lớp tiệt trùng

Gạc phẫu thuật 10*10cm*8 lớp,tiệt 

trùng Gói/10 miếng Bông Bạch Tuyết               7,812.00 

266 GAC043

Gạc PT ổ bụng 30x40cmx6 Lớp cản quang, 

tiệt trùng

Gạc phẩu thuật ổ bụng 30 x 40 x 6 

Lớp, cản quang tiệt trùng Gói/5 miếng Bông Bạch Tuyết             36,120.00 

268 GAN035 Găng tay khám cao su có bột Găng tay Latex có bột Sgloves Đôi Sri Trang Gloves                   755.00 

269 GAN047 Găng tay phẫu thuật có bột tiệt trùng

Găng tay phẫu thuật có bột tiệt 

trùng 7.0 Đôi Tan Sin Lian Industries               3,900.00 

270 GAN048 Găng tay phẫu thuật có bột tiệt trùng

Găng tay phẫu thuật có bột tiệt 

trùng 7.5 Đôi Tan Sin Lian Industries               3,900.00 

271 GAN046 Găng tay phẫu thuật có bột tiệt trùng

Găng tay phẫu thuật có bột tiệt 

trùng 6.5 Đôi Tan Sin Lian Industries               3,900.00 

275 GAN012 Găng tay sản tiệt trùng hộp/ 50 đôi Merufa             14,700.00 

276 GAN040 Găng tay y tế không bột hiệu I-Med 50 đôi/hộp Sri Trang Gloves                   987.00 

277 GAT0001 Gate Gate Hộp Mani           207,900.00 

279 GCG001 GC Gold Label HS Posterior EXTRA GC Gold Label HS Posterior EXTRA Hộp GC Corporation        1,250,000.00 

280 GEL025 Gel bôi vết thương hở Healit 15g Gel bôi vết thương hở Healit 15g Tuýp 15g VH Pharma a.s.,           680,000.00 

281 GEL024 Gel bôi vết thương hở Healit 5g Gel bôi vết thương hở Healit 5g Tuýp 5g VH Pharma a.s.,           295,000.00 

282 GEL023 Gel KLY Gel KLY Turkuaz             58,950.00 

284 GEL015 Gel siêu âm Gel siêu âm Can An Phú             92,885.00 

287 GIA034

Giấy (gói) thử Bowie Disk 3M kiểm tra chất 

lượng kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi 

nước

Giấy thử Bowie - Disk 3M kiểm tra 

chất lượng kiểm tra chất lượng lò 

tiệt khuẩn hơi nước Gói 3M Company             89,000.01 

288 GIA0003 Giấy điện tim 3 cần (sọc cam) Giấy điện tim 3 cần (sọc cam) Cuộn Tianjin Grand Paper             12,390.00 

289 GIA0006

Giấy điện tim 6 cần 110mm x 140mm x 143 

sheets

Giấy điện tim 6 cần 110mm x 

140mm x 143 sheets Xấp Tele paper             28,350.00 

290 GIA044 Giấy điện tim 6 cần Fukuda ME145F60-H05 Giấy điện tim 6 cần Fukuda xấp TianJin           135,870.00 

292 GIA0004

Giấy điện tim Nihon Kohden 9130/1350 

RQW210-3-140 (Giấy trắng không sọc)

Giấy điện tim Nihon Kohden 

9130/1350 RQW210-3-140 (Giấy Xấp TianJin             93,450.00 

293 GIA039 Giấy đo điện tim 210mm*30m*16mm

Giấy đo điện tim 

210mm*30m*16mm Cuộn Tele paper             95,000.01 

294 GIA020

Giấy ghi kết quả sản khoa Toitu 152 x 150 x 

200 tờ (TQ)

Giấy ghi kết quả sản khoa Toitu 152 

x 150 x 200 tờ (TQ) TianJin             90,200.00 
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295 GIA0002

Giấy in kết quả siêu âm đen trắng UPP-110S, 

đã phủ lớp nhạy nhiệt

Giấy in kết quả siêu âm đen trắng 

UPP-110S, đã phủ lớp nhạy nhiệt Cuộn Sony           157,500.00 

297 GIA026

Giấy monitor sản khoa COROMETRICS 

BAO/DAO

Giấy monitor sản khoa 152mm x 

90mm x 150sh Xấp Tele paper             31,500.00 

298 GIA026

Giấy monitor sản khoa COROMETRICS 

BAO/DAO

Giấy monitor sản khoa 152mm x 

90mm x 150sh Xấp Tele paper             31,500.00 

299 GIA051 Giấy nhám Giấy nhám Tờ CS Tài             20,475.00 

300 GIA022 Giấy nhám mịn Giấy nhám mịn Kovax             21,000.00 

301 GIA010 Giấy quỳ đo PH Merck               9,000.00 

302 GIA0001 Giấy quỳ pH Xấp Newstar             10,800.00 

303 GIA042

Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho 

máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước 500 cái/túi 3M Company               3,100.00 

304 GIA050

Giấy thử (chỉ thị hóa học) 3M dùng cho máy 

tiệt khuẩn dụng cụ y tế 1,5cm x 20cm

Giấy thử (chỉ thị hóa học) 3M dùng 

cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế 

1,5cm x 20cm Miếng 3M Company               2,500.00 

305 GIA043

Giấy thử (chỉ thị hóa học) 3M dùng cho máy 

tiệt khuẩn dụng cụ y tế 1,5cm x 20cm 1250 Hộp/240 miếng 3M Company               2,500.00 

306 GUT005 Gutta (Cone Guttapercha các số) Gutta (Cone Guttapercha các số) Diadent             89,999.99 

307 H-F002 H - file các số H - file các số Mani           105,000.00 

308 H-F002 H - file các số H - file các số Mani           132,300.00 

309 HLI001 Helicobacter Test INFAI-CP50 Helicobacter Test INFAI-CP50 Hộp/50 bộ Infai           510,000.00 

310 HOA063 Hóa chất sát khuẩn Cloramin B Hóa chất sát khuẩn Cloramin B Thùng 25 kg Shouguang Noumeng Chemical           220,000.00 

314 BIN001 Hộp đựng vật sắc nhọn y tế 6.8 lít

Bình hủy kim (hộp đựng kim nhựa 

6.8l) Tương Lai             19,425.00 

315 JAV014 Javel Javel Can/ 30L Vedan             10,300.00 

316 TAM012 Khăn phẫu thuật 120x120cm PX2) Tấm trải tiệt trùng 120cm x 120cm cái Thời Thanh Bình               6,300.00 

317 KHA015 Khẩu trang N95 - Phòng dịch Khẩu trang N95 - Phòng dịch Cái VTYT Phòng Dịch                            -   

318 KHA027 Khẩu trang N95 8210 Khẩu trang N95 8210 Hộp/ 20 cái 3M Company                            -   

319 KHA047 Khẩu trang Promask N95 Khẩu trang Promask N95 Hộp/30 cái Thịnh Long               2,310.00 

320 KHA047 Khẩu trang Promask N95 Khẩu trang Promask N95 Hộp/30 cái Thịnh Long               1,995.00 

321 KHA040 Khẩu trang SQ100SB (Khẩu trang N95 NIOSH)

Khẩu trang SQ100SB (Khẩu trang 

N95 NIOSH) Cái Rizhao             24,500.00 

325 KHA040 Khẩu trang SQ100SB (Khẩu trang N95 NIOSH)

Khẩu trang SQ100SB (Khẩu trang 

N95 NIOSH) Cái Rizhao             24,054.55 

326 KHA011 Khẩu trang y tế Medi Pro thun đeo tai 3 lớp

Khẩu trang y tế Medi Pro thun đeo 

tai 3 lớp hộp/50 cái Thời Thanh Bình                   567.00 

328 KHI0001 Khí CO2 Khí CO2 Chai Công ty TNHH Oxy Đồng Nai             87,999.92 

329 KHI008 Khí Oxy Khí Oxy Chai/2m3 Công ty TNHH Oxy Đồng Nai             60,005.02 

333 KHI009 Khí Oxy (14L) Khí Oxy (14L) Chai Công ty TNHH Oxy Đồng Nai             25,003.00 
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337 KHI010 Khí Oxy (8-10L) Khí Oxy (8-10L) Chai Công ty TNHH Oxy Đồng Nai             25,003.00 

339 KHO029 Khóa 3 ngã 25 cm Khóa 3 ngã 25 cm Gói/1 sợi Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd.               3,880.00 

340 KHO030 Khóa ba ngã có dây dẫn MPV Khóa ba ngã có dây dẫn MPV Hộp/ 50 cái MPV               4,350.00 

341 KIM097 Kim cánh bướm ECO Kim cánh bướm ECO Cái Công ty CP Nhựa y tế Việt Nam                   950.00 

342 KIM085

Kim chọc dò, gây tê tủy sống(SPINOCAN 

18GX3 1/2'' (88MM), SPINOCAN 20GX3 1/2'' 

(88MM)-AP/SA,

Kim chọc dò, gây tê tủy 

sống(SPINOCAN 18GX3 1/2'' 

(88MM), SPINOCAN 20GX3 1/2'' Hộp/25 cái B.Braun             23,390.00 

343 KIM102

Kim luồn tĩnh mạch an toàn (VASOFIX SAFETY 

FEP 18G,1.75 IN.,1.3X45MM-AP)

Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 

(VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 

IN.,1.3X45MM-AP) (VASOFIX SAFETY 

FEP 20G,1.25 IN.,1.1X33MM-AP) 

(VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 Cái B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.             15,620.00 

351 KIM103

Kim luồn tĩnh mạch an toàn không có cổng 

tiêm thuốc (INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 

0.7X19MM-AP)

Kim luồn tĩnh mạch an toàn không 

có cổng tiêm thuốc (INTROCAN 

SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM-AP) Cái B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.             14,979.99 

352 KIM100 Kim Nha (Nipro Dental Needle) Kim Nha Cái Nipro Medical Industries Ltd               1,575.00 

353 KIM087 Kim tiêm MPV Kim tiêm MPV Cái/ túi MPV                   275.00 

354 KIM084 Kim tiêm sử dụng một lần 26G x 1/2'' Kim tiêm sử dụng một lần 26G x 1/2'' Hộp/100 cây Vinahankook                   320.01 

355 LAS001 Lá sáp Lá sáp CS Tài             59,400.00 

356 LAM026 Lam Kính 7102 Lam Kính 7102 Hộp Greetmed             21,000.00 

358 LAM027 Lam kinh đầu nhám 7105 Lam kinh đầu nhám 7105 Hộp Greetmed             23,100.00 

359 LAN026 Lancet tay PT Lancet tay PT Hộp/100 cái Ningbosintrue             35,000.00 

360 LAT0001 Latch Polishing Brushes Latch Polishing Brushes Cây TPC Advanced Technology, Inc               4,000.00 

361 LEN004 Lèn Ngang Lèn Ngang (Lèn B) Cây Mani             26,999.96 

362 LEN0001 Lentulo (Paste carriers) Lentulo (Paste carriers) Vĩ Mani             94,950.00 

363 LOL004 Lọ lấy mẫu đàm Lọ lấy mẫu đàm Bộ/1 gói Global Medkit Limited               7,329.00 

364 LO30001 Lọc 3 chức năng có nắp đo CO2 Lọc 3 chức năng có nắp đo CO2 Cái Xiamen Compower Medical Tech.Co., Ltd             34,650.00 

365 LOC013

Lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô 

hấp KOKO

Lọc khuẩn dùng cho máy đo chức 

năng hô hấp KOKO Gói/1 cái A-M Systems             54,600.00 

366 LOC014 Lọc khuẩn sử dụng cho máy hô hấp ký Lọc khuẩn sử dụng cho máy hấp ký Cái NingBo Luke Medical Devices             36,000.00 

367 DAO016 Lưỡi dao phẫu thuật Size 11 Dao số 11 Hộp/100 cái Ribbel International Ltd                   924.00 

370 DAO017 Lưỡi dao phẫu thuật Size 15 Dao mổ số 15 hộp/100cái Ribbel International Ltd                   924.00 

371 DAO018 Lưỡi dao phẫu thuật Size 20 Dao mổ số 20 Ribbel International Ltd                   924.00 

373 LUO011

LƯỠI ĐÈN SOI ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN MAC 

GRATH SỐ 4

LƯỠI ĐÈN SOI ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 

MAC GRATH SỐ 4 Cái Vitaltec Corporation           131,999.80 

374 LYN003 Ly nha bịch/50 Tân Hiệp Hưng                   176.00 

377 MAN026 Mảnh ghép Dynamesh Endolap 10cm x 15 cm

Mảnh ghép Dynamesh Endolap 

10cm x 15 cm Cái

FEG Textiltechnik Forschungs - und 

Entwicklungsgesellschaft mbH        2,520,000.00 
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378 MAN025

Mảnh ghép Dynamesh Lichtenstein 6 cm x 11 

cm

Mảnh ghép Dynamesh Lichtenstein 

6 cm x 11 cm Cái

FEG Textiltechnik Forschungs - und 

Entwicklungsgesellschaft mbH        2,598,200.00 

380 MAS050 Mask gây mê SILICON Mask gây mê SILICON Cái Besmed           105,000.00 

383 MAS049 Mask oxy nồng độ cao người lớn Mask oxy nồng độ cao người lớn Gói/1 cái Plastik-Med                            -   

384 MAS046 Mask thanh quản 1 nòng số 3 Mask thanh quản 1 nòng số 3 Cái Hangzhou Tappa           525,000.00 

385 MAS048 Mask thanh quản 1 nòng số 5 Mask thanh quản 1 nòng số 5 Cái Hangzhou Tappa           525,000.00 

386 MAS052 Mask thở oxy có túi người lớn, trẻ em Mask thở oxy có túi người lớn Cái Besmed Health                            -   

387 MAS006 Mask thở oxy có túi sơ sinh Greetmed             12,600.00 

388 MAS041 Mask thở oxy có túi sơ sinh Mask thở oxy có túi sơ sinh Gói/1 cái Besmed Health             21,000.00 

389 MAT0010 Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ M Mặt nạ thở oxy có túi kích cỡ M Cái

Ningbo Great Mountain Medical Instruments 

Co.,Ltd             21,000.00 

393 MAT0005 Mặt nạ xông khí dung kích cỡ S Mặt nạ xông khí dung kích cỡ S Cái

Ningbo Great Mountain Medical Instruments 

Co.,Ltd             23,100.00 

394 MAT014 MATRIX MATRIX Gói TPC             36,750.00 

395 MEG010 MEGASEPT E-5 MEGASEPT E-5 Can Lavitec        1,070,000.01 

396 MEG009 MEGASEPT OPA MEGASEPT OPA Can Lavitec           727,000.00 

398 MEL016 MELAB hCG RAPID TEST (Que thử thai)

MELAB hCG RAPID TEST (Que thử 

thai) Que Lavitec               7,000.00 

399 MIE015

Miếng cầm máu (SPONJEL 

70mmx50mmx10mm)

Miếng cầm máu (SPONJEL 

70mmx50mmx10mm) Miếng Genco Tibbi Cihazlar Sanayi Ticaret Ltd. Sti.             77,700.00 

401 MIE014 Miếng cầm máu mũi UMAXO Miếng cầm máu mũi UMAXO Miếng

Công ty Cổ Phần Nhà máy Trang thiết bị Y tế 

USM Healthcare             60,000.00 

402 MUI025 Mũi khoan HP 702 Mũi khoan HP 702 Mũi Dentply             73,500.00 

404 MUI026 Mũi khoan kim cương Mũi khoan kim cương Mũi Dentply             31,500.00 

412 MUI027 Mũi mài nhựa Mũi mài nhựa Mũi TPC             63,000.00 

413 MUI0001 Mũi silicon đánh bóng composite Mũi silicon đánh bóng composite Mũi Identa             47,250.00 

414 NAN002 Nạn gỗ Nạn gỗ Cặp Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na           155,400.00 

415 NAT031 Natri Clorid 0.9%-1000ml

Sodium Chloride 0.9% (C/1000ml 

DDVKDTPT) Chai Mekophar             18,116.00 

416 NEP053 Nẹp cẳng chân ngắn

Nẹp vải cẳng bàn chân (Nẹp cẳng 

chân ngắn) Cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na           103,425.00 

418 NEP047 Nẹp cánh bàn tay

Nẹp cánh cẳng tay dài( nẹp cánh bàn 

tay) cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na           165,900.00 

419 NEP049 Nẹp cánh cẳng chân dài cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na           157,500.00 

421 NEP050 Nẹp cánh tay dài (Nẹp cẳng tay dài) Nẹp cánh tay dài cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na             48,300.00 

422 NEP043 Nẹp chống xoay cổ chân Nẹp chống xoay cổ chân cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na           159,600.00 

423 NEP043 Nẹp chống xoay cổ chân Nẹp chống xoay cổ chân cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na           168,000.00 

424 NEP048 Nẹp chống xoay dài Nẹp chống xoay dài cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na           192,150.00 

426 NEP246 Nẹp cổ cứng Nẹp cổ cứng (Nẹp cột sống cổ) Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na           110,250.00 

427 NEP246 Nẹp cổ cứng Nẹp cổ cứng (Nẹp cột sống cổ) Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na             96,075.00 
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428 NEP307

Nẹp cố định và hỗ trợ phục hồi ACL-PCL/MCL-

LCL điều chỉnh được

Nẹp cố định và hỗ trợ phục hồi ACL-

PCL/MCL-LCL điều chỉnh được Cái Pavit S.P.A        6,200,000.20 

429 NEP404 Nẹp cổ mềm Gói/1 cái Linh Hiếu             27,000.00 

430 NEP052 Nẹp đùi Zimmer (Nẹp đùi dài) Nẹp đùi Zimer (Nẹp đùi dài) Cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na           132,300.00 

431 NEP0001 Nẹp gỗ Nẹp gỗ Cơ sở gỗ gia công             88,560.00 

432 NEP045 Nẹp Iselin 25cm Nẹp nhôm insulin cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na             15,498.00 

434 NEP0023 Nẹp khóa chữ T Nẹp khóa chữ T Cái/ Gói Jiangsu Jinlu        4,200,000.00 

435 NEP0030 Nẹp khóa đa hướng cẳng tay Nẹp khóa đa hướng cẳng tay 1 Cái/ Gói Jiangsu Jinlu        7,000,000.00 

436 NEP0026 Nẹp khóa đa hướng T nhỏ Nẹp khóa đa hướng T nhỏ Jiangsu Jinlu        8,300,000.00 

438 NEP424

Nẹp khóa đa hướng xương đòn S (trái, phải) 

các cỡ

Nẹp khóa đa hướng xương đòn S 

(trái, phải) các cỡ Cái/1 gói Jiangsu Jinlu        7,000,000.00 

439 NEP0002 Nẹp khóa mini 2.0; chất liệu Titanium

Nẹp khóa mini thẳng/chữ T/Y 

1.5/2.0; chất liệu Titanium Cái/ Gói Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd        4,500,000.00 

441 NEP0011 Nẹp khóa xương đòn Nẹp khóa xương đòn Cái/ Gói Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd        5,500,000.00 

443 NEP012 Nẹp ngón tay dài Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na             27,300.00 

444 NEP012 Nẹp ngón tay dài Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na             27,300.00 

445 NEP046 Nẹp nhôm ngón tay ngắn Nẹp ngón tay con chó cái Công ty TNHH MTV Gia Hưng Vi Na             29,400.00 

446 NEW002 New Plastone New Plastone (Thạch cao GC) Bịch/kg GC Corporation           269,999.94 

447 BOP002 NK-PYLORI TEST Bộ phát hiện vi khuẩn H.Pylori (H) Hộp Nam Khoa               9,999.15 

449 BAO023 Nón/ Bao tóc (Tròn - tiệt trùng) Bao tóc (Nón nữ tròn) Cái Thời Thanh Bình               1,200.00 

450 NUT016 Nút chặn kim luồn Nút chặn kim luồn Gói/1 cái Perfect               2,100.00 

451 ONG0011

Ống dẫn lưu màng phổi có trocar các cỡ 

08FG-36FG

Ống dẫn lưu màng phổi có trocar các 

cỡ 08FG-36FG Cái/ gói Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd           125,790.00 

453 ONG174

Ống dẫn lưu qua da có khóa ReSolve 

Hydrophilic Coated Locking Drainage Catheter

Ống dẫn lưu qua da có khóa ReSolve 

Hydrophilic Coated Locking Drainage 

Catheter Hộp/5 cái Merit Medical Systems. Inc        2,200,000.00 

456 ONG180 Ống hút điều kinh MPV Ống hút điều kinh MPV Công ty CP Nhựa y tế Việt Nam               3,100.00 

457 ONG172 Ống hút nha 100 ống/gói Thời Thanh Bình                   609.00 

458 ONG094 Ống hút tai Ống hút tai lớn Việt Dũng               1,470.00 

459 ONG0013 Ống mao dẫn (Hematorit) Ống mao dẫn (Hematorit) Tube Heinz Herenz Hamburg             84,000.00 

460 ONG159 Ống nội khí quản 7.5 Ống nội khí quản 7.5 Gói/10 cái Besmed Health             23,100.00 

461 ONG128 Ống nội khí quản có bóng (không bóng) 2.5

Ống nội khí quản có bóng (không 

bóng) 2.5 Cái Besmed Health             21,000.00 

462 ONG073 Ống nội khí quản có bóng (không bóng) 5.0

Ống nội khí quản có bóng (không 

bóng) 5.0 Hộp/ 10 cái Besmed Health             22,575.00 

463 ONG073 Ống nội khí quản có bóng (không bóng) 5.0

Ống nội khí quản có bóng (không 

bóng) 5.0 Hộp/ 10 cái Besmed Health             22,575.00 
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464 ONG109 Ống nội khí quản có bóng (không bóng) 8.0

Ống nội khí quản có bóng (không 

bóng) 8.0 Hộp/10 cái Besmed Health             19,950.00 

465 ONG135 Ống nội khí quản có bóng (không bóng) 8.0

Ống nội khí quản có bóng (không 

bóng) 8.0 Cái Besmed Health             21,000.00 

466 ONG044 Ống nội khí quản có bóng 4.0 Ống nội khí quản có bóng 4.0 gói/ 1 cái ningbo             23,100.00 

467 ONG155 Ống nội khí quản có bóng 5.0 Ống nội khí quản có bóng 5.0 Gói/10 cái Besmed Health             23,100.00 

468 ONG156 Ống nội khí quản có bóng 6.0 Ống nội khí quản có bóng 6.0 Gói/10 cái Besmed Health             23,100.00 

469 ONG064 Ống nội khí quản có bóng 8.0 Ống nội khí quản có bóng 8.0 Hộp/10 cái Lamed               9,800.00 

470 ONG123 Ống nội khí quản kèm ống hút số 8.0 Ống nội khí quản kèm ống hút số 8.0 Cái Covidien           400,000.00 

471 ONG148 Ống nội khí quản không bóng 2.5 Ống nội khí quản không bóng 2.5 Gói/10 cái Besmed Health             23,100.00 

472 ONG151 Ống nội khí quản không bóng 3.5 Ống nội khí quản không bóng 3.5 Gói/10 cái Besmed Health             23,100.00 

473 ONG150 Ống nội khí quản không bóng 4.0 Ống nội khí quản không bóng 4.0 Gói/10 cái Besmed Health             23,100.00 

475 ONG142 Ống thông dạ dày MPV size 8Fr Ống thông dạ dày MPV size 8Fr Cái MPV               2,849.96 

476 ONG112 Ống thông dạ dày số 16 Ống thông dạ dày số 16 Cái suzhouyudu               2,625.00 

477 ONG175 Ống thông dẫn lưu ổ bụng Ống thông dẫn lưu ổ bụng Cái Merufa               6,300.00 

478 ONG182 Ống thông JJ Ống thông JJ Ống Seplou           370,000.00 

479 ONG182 Ống thông JJ Ống thông JJ Ống Seplou           370,000.00 

480 ONG0003

Ống thông nội khí quản có bóng (Các size: 2.5 

đến 8.5mm) Ống thông NKQ có bóng 6.0 Cái ZhanJiang Star Enterprise Co., Ltd             21,000.00 

481 ONG0004

Ống thông nội khí quản có bóng (Các size: 2.5 

đến 8.5mm) Ống thông NKQ có bóng 7.0 Cái ZhanJiang Star Enterprise Co., Ltd             21,000.00 

483 ONG0001

Ống thông nội khí quản có bóng (Các size: 2.5 

đến 8.5mm) Ống thông NKQ có bóng 5.0 Cái ZhanJiang Star Enterprise Co., Ltd             21,000.00 

484 ONG0006

Ống thông nội khí quản có bóng (Các size: 2.5 

đến 8.5mm) Ống thông NKQ có bóng 6.5 Cái ZhanJiang Star Enterprise Co., Ltd             21,000.00 

485 ONG0012

Ống thông nội khí quản có bóng (Các size: 2.5 

đến 8.5mm) Ống thông NKQ có bóng 3.0 Cái ZhanJiang Star Enterprise Co., Ltd             21,000.00 

487 ONG166

Ống thông tiểu 2 nhánh (8Fr (3ml) - 

26Fr(30ml)) Ống thông tiểu 2 nhánh số 14Fr Hộp/10 sợi ZhanJiang Star Enterprise Co., Ltd             14,700.00 

488 ONG0008

Ống thông tiểu 2 nhánh (8Fr (3ml) - 

26Fr(30ml)) Ống thông tiểu 2 nhánh số 16Fr Sợi ZhanJiang Star Enterprise Co., Ltd             14,700.00 

489 ONG139

Ống thông tiểu 2 nhánh (8Fr (3ml) - 

26Fr(30ml)) Ống thông tiểu 2 nhánh 8FR Hộp/10 sợi ZhanJiang Star Enterprise Co., Ltd             14,700.00 

491 ONG173 Ống thông tiểu 2 nhánh (Foley) số 22 Hộp/10 sợi Greetmed               9,499.98 

492 ONG178 Ống thông tiểu 2 nhánh 22Fr (30ml) Ống thông tiểu 2 nhánh 22Fr (30ml) Sợi ZhanJiang Star Enterprise Co., Ltd             14,700.00 

493 ONG118

Ống thông tiểu số 16 (thông tiểu 1 nhánh số 

16)

Ống thông tiểu số 16 (thông tiểu 1 

nhánh số 16) Cái suzhouyudu               6,930.00 

495 ONG179 Ống xông mũi họng Ống xông mũi họng Ống Việt Dũng               3,990.00 

496 ONG010 Ống xông mũi thủy tinh Sao Kim               8,000.00 

498 OPF002 Opflu Opflu Chai OPODIS             49,000.00 
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499 OPO002 Opodex 70 Sát khuẩn tay nhanh Chai OPODIS             55,000.00 

500 OPT006 Optiskin 53mm x 80mm Optiskin 53mm x 80mm Miếng Urgo Healthcare Products Co., Ltd.               5,820.00 

502 OXY015 Oxy hóa lỏng Oxy hóa lỏng

Bồn lỏng 

chuyên dùng Công ty TNHH Oxy Đồng Nai               3,003.00 

504 PAT0001 Paton de kerr Paton de kerr Hộp/15 cây GC             52,800.00 

505 PHI063 Phim X Quang DI-HL 20x25cm Phim X Quang DI-HL 20x25cm Hộp/150 tâm Fujifilm             17,325.00 

506 PHI065 Phim X Quang DI-HL 35x43cm Phim 14x17 inch Hộp/100 tấm Fujifilm             39,900.00 

507 PHI061 Phim X-Quang 10 x 12 inches Phim X Quang DI-HL 25X30cm Tấm Fujifilm             23,625.00 

508 PHI060 Phim X-Quang 8 x 10 inches Phim X Quang DI-HL 20x25cm Tấm Fujifilm             17,325.00 

510 VIE017 Presept™ Effervescent Disinfectant Tablets Viên nén khử khuẩn Presept 2.5g Hộp/100 viên Medentech Limited               4,921.99 

511 PRO061 PRONTOSAN WOUND SOLUTION PRONTOSAN WOUND SOLUTION Chai Verpackungstechnik GmbH           350,000.00 

513 PRO055 Prophy Paste (Sò đánh bóng) Prophy Paste (Sò đánh bóng) Hộp/ 200 cái Ortho Technology               4,000.00 

514 QUE024 Que chỉ thị hóa học STERRAD Que chỉ thị hóa học STERRAD Hộp/250 Que Indilab, Inc               2,038.00 

515 QUE026 Que thử đường huyết Que thử đường huyết Hộp i-Sens, Inc               7,000.00 

516 QUE0001 Que thử thai QUICKTEST Que thử thai QUICKTEST Cty CP Y Tế Quốc Tế VNT                            -   

519 REA009 Reamers các số Reamers các số Vĩ Mani             94,950.03 

535 ROB003 Rọ bắt sỏi (3.0Fr) Rọ bắt sỏi (3.0Fr) Cái Seplou        3,499,999.97 

536 SAN012 Sanosil SO10 Sanosil SO10 Can/ 5L Lavitec        1,599,999.98 

537 SON011 Sonde Chữ T Ống dẫn lưu Kerh 14F Sợi Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd             21,000.00 

538 SON012 Sonde Chữ T Ống dẫn lưu Kerh 16F Sợi Sterimed Surgicals India Pvt. Ltd             21,000.00 

539 SPO004 Spongel cầm máu Spongel ( Miếng cầm máu) Gói/6 miếng Kuai Kang             29,400.00 

541 STE003 STERRAD 100S Cassette STERRAD 100S Casette Băng ASP Global Manufacturing GmbH        1,926,351.00 

543 TAM015 Tăm bông y tế ráy tai 2 đầu

Tăm bông ráy tai 2 đầu (bông vệ sinh 

tai) Gói/40 que Bông Bạch Tuyết               3,360.00 

544 TAM017 Tấm chắn giọt bắn Tấm chắn giọt bắn Cái VTYT Phòng Dịch               8,640.00 

545 TAM023 Tấm dán điện cực trung tính Tấm dán điện cực trung tính

Zhejiang Jinhua Huatong Medical Appliance Co., 

Ltd.             31,500.00 

546 TAP001 Tạp dề Tạp dề y tế Thời Thanh Bình               2,940.00 

547 TAY002 Tẩy trắng (ống) Opalescence DF           269,500.00 

549 THU090 Tê bôi Vật liệu tê bôi Prime Dental           143,325.00 

550 TEE001 Te econom bond Bonding Lọ Vivadent           588,000.00 

551 THA032 Thạch cao trắng Thạch cao trắng Gói CS Tài             23,100.00 

552 THI025 Thiết bị cắt bao quy đầu II Thiết bị cắt bao quy đầu II Cái Jiangxi Langhe Medical Instrument        2,500,000.00 

554 THO0001 Thông đường mật chữ T 14 Thông đường mật chữ T 14 Cái Greetmed             18,900.00 

555 THO0002 Thông đường mật chữ T 16 Thông đường mật chữ T 16 Cái Greetmed             18,900.00 

556 THU0002 Thủy tinh thể nhân tạo HOYA iSert 151

Thủy tinh thể nhân tạo HOYA iSert 

151 Cái Hoya Lamphun Ltd.        2,959,000.00 

558 THU0003

Thủy tinh thể nhân tạo HOYA Vivinex iSert 

XC1

Thủy tinh thể nhân tạo HOYA 

Vivinex iSert XC1 Cái Hoya Lamphun Ltd.        2,959,000.00 

559 THU0004 Thủy tinh thể nhân tạo LLASHP60-PL Thủy tinh thể nhân tạo LLASHP60-PL Cái AJL Ophthalmic SA        3,000,000.00 
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560 THU0001

Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự 

Micropure kèm dụng cụ đặt nhân

Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn 

tiêu cự Micropure kèm dụng cụ đặt Cái PhysIOL S.A        2,965,000.00 

561 TRA020 Trâm gai (Trâm gai lấy tủy các loại) Trâm gai (Trâm gai lấy tủy các loại) CS Tài             24,999.98 

564 TRA045 Trâm H-Files Trâm H-Files Vĩ Mani             94,950.03 

575 TRA0001 Trâm lấy tủy Hfile các số Trâm lấy tủy Hfile các số Vĩ Mani             94,950.03 

578 TRA034

Trang phục bảo hộ cá nhân dùng trong phòng 

chống dịch

Trang phục bảo hộ cá nhân dùng 

trong phòng chống dịch Bộ Thời Thanh Bình             71,400.00 

580 TRU0001 Trục lắp dĩa Soflex Trục lắp dĩa Soflex Cái 3M Espe           210,000.00 

581 TUI020

Túi cuộn tiệt trùng Perfecra Tyvek 350mm x 

70m

Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn 

với chỉ thị hóa học STERRAD 350mm Cuộn Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S        1,850,000.00 

582 TUI0002

Túi cuộn tiệt trùng Perfecta Tyvek 100mm 

x70m

Túi cuộn tiệt trùng Perfecta Tyvek 

100mm x70m Cuộn Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S           580,000.00 

583 TUI026 Túi đựng bệnh phẩm 12x17 Túi đựng bệnh phẩm chưa tiệt trùng Gói/100 cái Tương Lai               4,200.00 

584 TUI019 Túi đựng bệnh phẩm chưa tiệt trùng 9x14

Túi đựng bệnh phẩm chưa tiệt trùng 

9x14 MTS               4,200.00 

585 TUI0001 Túi đựng nước tiểu có dây treo 2000ML

Túi đựng nước tiểu có dây treo 

2000ML Cái Tianchang Ganor               5,240.00 

587 TUI015 Túi ép phồng BMS 250mm*100m

Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 

250mm x 100m cuộn Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S           650,000.00 

588 TUI041 Túi ép tiệt trùng cuộn phồng 25cm*100m

Túi ép tiệt trùng cuộn phồng 

25cm*100m Cuộn Meditec           599,000.01 

593 TUI045

Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 100mm x 

200m

Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 

100mm x 200m Cuộn Anqing Yipak Packaging Material Co.,Ltd           372,000.00 

595 TUI044

Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 150mm x 

200m

Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 

150mm x 200m Cuộn Anqing Yipak Packaging Material Co.,Ltd           558,000.00 

597 TUI046

Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 200mm x 

200m

Túi ép tiệt trùng dẹt dạng cuộn 

200mm x 200m Cuộn Anqing Yipak Packaging Material Co.,Ltd           741,000.00 

599 TUI0003

Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 150mm x 

100m

Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 

150mm x 100m Cuộn Anqing Yipak Packaging Material Co.,Ltd           449,600.00 

600 TUI043

Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 300mm x 

100m

Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 

300mm x 100m Cuộn Anqing Yipak Packaging Material Co.,Ltd           837,706.01 

603 BAN043 Urgoband 10cmx4.5m

Băng thun 3 móc (Urgoband 

10cm*4.5m) Cuộn Urgo Healthcare Products Co., Ltd.             24,200.00 

604 URG010 Urgoderm 10cm x 10m Cuộn Zhende Medical Co., Ltd           204,000.00 

605 URG011 Urgotul Ag/Silver 10x12cm Urgotul Ag/Silver 10x12cm Hộp/16 miếng Labaratoires Urgo             57,800.00 

606 VAS026 Vaseline VTTH NHA             11,000.00 

607 VIT230 Vít khóa 2.0 các cỡ Vít khóa 2.0 các cỡ 2 cái/ gói Jiangsu Jinlu           450,000.00 

609 VIT231 Vít khóa 2.7 các cỡ Vít khóa 2.7 các cỡ 2 cái/ gói Jiangsu Jinlu           450,000.00 

610 VIT0010

Vít khóa đường kính 1.5mm, tự taro; chất 

liệu Titanium Alloy

Vít khóa đường kính 1.5mm, tự taro; 

chất liệu Titanium Alloy Cái/ Gói Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd           500,000.00 

612 VIT0008 Vít khóa đường kính 2.7 mm Vít khóa đường kính 2.7 mm Cái/ Gói Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd           500,000.00 

613 VIT0026 Vít khóa đường kính 2.7mm Vít khóa đường kính 2.7mm 2 Cái/ Gói Jiangsu Jinlu           350,000.00 
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616 VIT0009 Vít khóa đường kính 3.5 mm Vít khóa đường kính 3.5 mm Cái/ Gói Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd           550,000.00 

619 VIT0027 Vít khóa đường kính 4.0mm Vít khóa đường kính 4.0mm 2 Cái/ Gói Jiangsu Jinlu           350,000.00 

621 VIT0002

Vít xương cứng ( vít vỏ) đường kính 3.5mm, 

toàn ren, đầu lục giác, tự taro; chất liệu 

Titanium Alloy.

Vít xương cứng ( vít vỏ) đường kính 

3.5mm, toàn ren, đầu lục giác, tự 

taro; chất liệu Titanium Alloy. Cái/ Gói Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd           250,000.00 

623 VOI003 Vôi Soda hấp thụ CO2 dùng cho máy gây mê

Vôi Soda hấp thụ CO2 dùng cho máy 

gây mê Can Flexicare Medical Limited           630,000.00 

624 VÒ001

Vòng căng bao Optima (Capsular Tension 

Ring)

Vòng căng bao Optima (Capsular 

Tension Ring) Cái excellent Hi Care           349,650.00 

625 VON0001 Vòng đeo tay bệnh nhân Vòng đeo tay bệnh nhân Cái Thời Thanh Bình               1,300.00 

630 VON004 Vòng tránh thai Vòng tránh thai chữ T hộp/50 cái Pregna             15,750.00 

631 VRT001 VRT Excellent Vàng (Bao cao su) VRT Excellent Vàng (Bao cao su) Hộp/144 cái Tâm Thiện Chí           120,960.00 

632 OXY014 Zinc Oxide Powder Zinc Oxide Powder 110g (Oxyt Kẽm) Lọ/110g Prevest Denpro Limited             90,000.02 
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